	CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG                  

Số:              /ĐNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày  15 tháng 01  năm 2014


BÁO CÁO QUẢN LÝ 
CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI 

(Từ ngày 30/6/2013 đến 31/12/2013)

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
1. Phần khai chung:
1.1. Tên: CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG
Địa chỉ: 319-321-323-325-327 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  08.3553. 3186


   Fax: 08.3805.5386                  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai Thành viên trở lên số 0305747565, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 09 năm 2012
1.2. Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại: 
Tên: CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG
Địa chỉ: 319-321-323-325-327 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  08.3553. 3186


   Fax: 08.3805.5386                  
        
2. Tình hình chung về phát sinh và quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:

Chất thải nguy hại tại công ty bao gồm bóng đèn thải huỳnh quang thải, giẻ lau dính thành phần nguy hại được thu gom và lưu trữ trong các thùng chứa và đặt tại khu vực lưu giữ chất thải với khối lượng phát sinh trong kỳ là:

· 3 kg chất thải nguy hại 

· 300 kg rác thải sinh hoạt

Hiện tại khối lượng chất thải nguy hại phát của Công ty TNHH Đại Nam Hưng đã chuyển giao cho các đơn vị có chức năng.
3. Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trong kỳ báo cáo tới:
· Thực hiện đúng trách nhiệm quy định của thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

· Công ty sẽ tiếp tục hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý với các đơn vị có chức năng.

· Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại công ty không chỉ đổi với chất thải rắn.

· Tiến hành lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ trình cơ quan chức năng.

4. Các vấn đề khác: 
Hiện tại, Công ty đã chuyển giao CTNH 06 tháng cuối năm 2013 cho đơn vị có chức năng thu gom và đem đi xử lý. Công ty sẽ tiếp tục thu gom và lưu trữ CTNH để chuyển giao vào giữa năm 2014. Công ty TNHH Đại Nam Hưng cam kết sẽ thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Nơi nhận:                                                                          ĐẠI DIỆN
- Như trên;                                                                        
- P.QL.CTR - Sở TN&MT; 
- P.TN&MT.Q3;                      (Để báo cáo)                                        

- BGĐ.Cty;

- Lưu (vp).                                                                                                
	CÔNG TY TNHH ĐẠI NAM HƯNG

                    
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢNG THỐNG KÊ 

VỀ CHẤT THẢI PHÁT SINH  TRONG 6 (SÁU) THÁNG CUỐI NĂM 2013
  Từ 30/06/2013 đến 31/12/2013
                                            -----------------------
Cơ sở phát sinh chất thải nguy hại: Công ty TNHH Đại Nam Hưng
Địa chỉ: 319-321-323-325-327 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  08.3553. 3186


   Fax: 08.3805.5386                  

a. Thống kê chất thải nguy hại (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):
	Tên 
chất thải
	Mã CTNH
	Số lượng (kg) 
	Phương pháp 
xử lý
 (i)
	Tổ chức, cá nhân 
tiếp nhận CTNH
	Ghi chú

	
	
	Kỳ 
báo cáo
	Cả 
năm
	
	
	

	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	1
	12
	Chuyển giao cho Công ty TNHH DV MT Việt Anh
	
	Chứng từ CTNH ngày 13/09/2013 đính kèm

	Giẻ lau dính thành phần nguy hại
	18 02 01
	2
	2
	
	
	

	(
	/
	3
	14
	
	
	


(i) Trừ trường hợp tái sử dụng trực tiếp, ghi ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng chất thải nguy hại: 
TC (tận thu/tái chế) - TH (trung hoà) - PT (phân tách/chiết/lọc/kết tủa).
OH (Oxy hoá) - SH (sinh học) - ĐX (đồng xử lý) - TĐ (thiêu đốt). 
HR (hoá rắn) - CL (cô lập/đóng kén) - C (chôn lấp).

Khác (ghi rõ tên phương pháp).
a1) Thống kê các chất thải nguy hại được xuất khẩu: không.
	Tên 
chất thải
	Mã CTNH
	Mã Basel
	Số lượng (kg) 
	Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới
	Đơn vị xử lý 
ở nước ngoài 

	
	
	
	Kỳ báo cáo
	Cả năm
	
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	(
	/
	/
	/
	/
	/
	/


a2) Thống kê các chất thải nguy hại được tái sử dụng trực tiếp: không
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Số lượng (kg)
	Phương thức 
tái sử dụng trực tiếp
	Chủ tái sử dụng

	
	
	Kỳ báo cáo
	Cả năm
	
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	(
	/
	/
	/
	/
	/


b. Thống kê chất thải thông thường:  
	Tên chất thải
	Số lượng (kg)
	Phương pháp xử lý hoặc tái sử dụng
	Đơn vị xử lý hoặc tái sử dụng

	
	Kỳ
báo cáo
	Cả năm
	
	

	Chất thải rắn sinh hoạt của toàn Công ty
	300
	600
	/
	Đội thu gom rác dân lập tại địa phương

	(
	300
	600
	
	


